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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (Đợt 1) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Toán xác suất thống kê AT19CT7DT6  

2 Lý thuyết độ phức tạp tính toán CT5  

3 Cơ sở thiết kế VLSI 
DT4 

 

4 Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối  

5 Tín hiệu và hệ thống DT5  

 

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCBTT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 146 AT160509 Lê Hồng Dương AT16EP 1.5 5.8 C
GV vào 

nhầm điểm

2 111 AT190312 Đặng Hoàng Đức AT19C 4.5 5.1 D+

3 439 AT190341 Hoàng Minh Phương AT19C 0.5 2.6 F

4 642 AT190258 Nguyễn Tuấn Vũ AT19B 6.5 7.4 B

Toán xác suất thống kê - AT19CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 18 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

6.5

6.5

4.5

0.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 114 CT030126 Cao Hoàng Huy CT3AD 3.0 4.0 D

Lý thuyết độ phức tạp tính toán - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 18 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVDM4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 31 DT040217 Nguyễn Đức Hải DT4B 5.8 6.7 C+

2 43 DT040126 Đặng Thị Thu Hường DT4A 5.0 6.1 C

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 18 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

5.8

5.0



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: DT1DVVT6

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 24 DT040214 Phạm Đức Dũng DT4B 6.5 8.5 A
GV cộng 

thiếu điểm

2 44 DT040224 Hoàng Minh Hưởng DT4B 7.5 7.7 B

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Cơ sở thiết kế VLSI - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 18 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

8.5

7.5



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVKD4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 25 DT050116 Lê Thị Thanh Huyền DT5A 3.0 5.2 D+
GV cộng 

thiếu điểm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Tín hiệu và hệ thống - DT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 18 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

5.0
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